
Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 390,788,606         

1 09/06/2011 Cha Long và hội Bác Ái tặng tiền mặt 5,900,000             
2 13/06/2011 Lãi tiền gửi 350 triệu có kỳ hạn 3,567,123             
3 14/06/2011 Anh Andrea -  Deutsche Bank gửi tiền vào tài khoản để mua xe lăn cho Liên 14,250,000           
4 17/06/2011 Bạn đọc báo Tuổi Trẻ tặng vào tài khoản 800,000                
5 24/06/2011 Deutsche Bank gửi tiền vào tài khoản để mua xe lăn cho Liên (bổ sung) 14,250,000           
6 25/06/2011 Công ty Capgemini tăng 4 suất học bổng trị giá 2.000.000 2,000,000             
7 28/06/2011 Anh Glenn Vandevoorde tặng tiền mặt 3,000,000             
8 30/06/2011 Lãi tiền gửi không kỳ hạn 35,698                  
    

Tổng Trong kỳ 43,802,821           
Tổng Cuối kỳ 434,591,427         

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                        
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung Tiền ĐVN
Số dư đầu kỳ 0

Tổng Trong kỳ 0
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung chi Số tiền VNĐ
Số dư đầu kỳ 1,385,705,235      

1 01/06/2011 Đi chợ 367,000                
2  Hỗ trợ đời sống cho 30 em 3,000,000             
3  Mua dầu gội, xà bông tắm cho nam 100,000                
4  Mua dầu gội, xà bông tắm cho nữ 300,000                
5  Hân đổ xăng 50,000                  
6  Thay máy cho 02 đồng hồ treo tường 55,000                  
7 02/06/2011 Đi chợ 401,000                
9  Mua xe lăn điện cho Liên 28,500,000           

10  Chi phí chở xe lăn về 300,000                
11  Tiền hỗ trợ HS Hai Mươi đi xe về Bình Thuận 240,000                
12  Mua 9 chai Vim vệ sinh 162,000                
13 03/06/2011 Đi chợ 603,000                
14 04/06/2011 Đi chợ 165,000                

Phải Trả

Chi

BÁO CÁO THU - CHI THÁNG 6 NĂM 2011
Danh sách đóng góp bằng tiền

Phải Thu



15 05/06/2011 Đi chợ 255,000                
16  Mua nước rửa chén, bột ngọt, nước tương, tương ớt 194,000                
17  Mua 100 kg gạo 1,200,000             
18  Mua 25 kg cám bắp cho gà 150,000                
19 06/06/2011 Đi chợ cho các ngày 6, 7, 8 1,967,000             
20 07/06/2011 Đi chợ cho các ngày 9, 10, 11 681,000                
21  Đóng tiền điện cho tháng 6 1,548,000             
22 08/06/2011 Mua 10 kg cám cho cá ăn 150,000                
23 09/06/2011 Thay 01 bình gas 365,000                
24  Mua cám cho vịt 500,000                
25  Đi chợ 500,000                
27 10/06/2011 Mua thuốc bệnh thủy đậu 105,000                
28  Mua 01 hộp Vitamin C 45,000                  
29 11/06/2011 Trả tiền khám bệnh cho em Cao Thị Muôn 37,000                  
30 12/06/2011 Đi chợ cho các ngày 12, 13, 14, 15 2,568,000             
32  Đóng tiền điện thoại cho tháng 5 937,000                
33 13/06/2011 Mua 1 xấp giấy A4 80,000                  
34 14/06/2011 Tiền xe cho HS Kim Văn Ảnh đi Sài Gòn để điều chỉnh ngành thi Đại học 130,000                
35  Đi chợ 500,000                
37 15/06/2011 Đi chợ 500,000                
38 16/06/2011 Đi chợ 561,000                
39  Mua 100 kg gạo 1,200,000             
40  Mua 1 kg đậu phộng và 2 kg tỏi 107,000                
41  Mua 3 thùng mì tôm 231,000                
42 17/06/2011 Đi chợ 679,000                
43  Mua 01 cây đường 235,000                
44  Mua 2 trái dừa khô, 2.5 kg đậu trắng, 1 kg nếp 125,000                
45  Mua 1.5 kg giá, 10 chai nước tương 65,000                  
47 18/06/2011 Đi chợ 439,000                
48 19/06/2011 Đi chợ 366,000                
49  Mua trái cây 633,000                
50  Mua 2 kg đậu đỏ 75,000                  
51  Mua 1 kg hành tím, 1 kg ttỏi 35,000                  
52 20/06/2011 Đi chợ 572,000                
53  Thay gas 365,000                
54  Mua 1 chảo không dính 160,000                
55 21/06/2011 Đi chợ 448,000                
56  Mua 01 thùng nước rửa chén 75,000                  
57  Mua 40 cái bánh tiêu 75,000                  
58 22/06/2011 Đi chợ 488,000                
59  Mua 02 thùng mì tôm 154,000                
60  Mua 4 kg than củi 30,000                  
61  Mua 01 thùng dầu ăn 176,000                
62 23/06/2011 Đi chợ 299,000                
63 24/06/2011 Đi chợ 395,000                
65 25/06/2011 Đi chợ 1,074,000             
66  Tiền nước tiếp đoàn DRD và công ty Capgemini 300,000                

0  Trao 4 suất học bổng trị giá 2.000.000 cho học sinh 2,000,000             



67 26/06/2011 Đi chợ 402,000                
68 27/06/2011 Đi chợ 538,000                
69  Mua 100 kg gạo 1,200,000             
70  Mua 3 thùng mì 231,000                
71  Phí dịch vụ ngân hàng 5,500                    
72  Mua 3 kg dưa leo 20,000                  
73 28/06/2011 Đi chợ 597,000                
74  Mua bánh bèo ăn sáng 60,000                  
75  Chi phí lấy phiếu báo thi cho HS Phương 250,000                
76 29/06/2011 Đi chợ 531,000                
77 30/06/2011 Đi chợ 480,000                
78  Lương Thầy Được 2,500,000             
79  Lương Cô Hiếu 1,800,000             
80  Thay gas 365,000                

   
   
   

Tổng chi trong kỳ 66,996,500           
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 367,594,927         
2 Phải thu 40,000,000           
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả 407,594,927         
5 Phải thu hứa cho 222,300,000         

6 =4+5 Tổng nguồn tiền còn cuối kỳ 629,894,927         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ 313,537,500            

1 30/06/2011 Công ty Capgemini tặng máy Projector 11,500,000           
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Tổng Trong kỳ 11,500,000           
Tổng Cuối kỳ 325,037,500         

Danh sách đóng góp bằng hiện vật và công sức


